
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STNMT, ngày          /         /2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum)

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Trần Lê Hoàng BT 157341 13-04-2016 TT Plei Kần 14g1 51 96 HNK

2 Trần Văn Quân - Đàn Thị Hoa BC 450391 14-02-2015 TT Plei Kần 06b+07 29 180 ODT

3 Bùi Thị Út Hậu BT 157244 31-03-2016 TT Plei Kần 16c6 2 1936,2 CLN

4 Lê Văn Hùng - Bùi Thị Bích Uyên CU 397743 14-09-2021 TT Plei Kần 75 19 1769,6 HNK

5 Lê Văn Huệ CU 397760 23-09-2021 TT Plei Kần 77 19 1769,6 HNK

6 Lê Văn Hải - Vũ Thị Hoàn CK 455876 08-09-2017 TT Plei Kần 39 14 125 CLN

7 Nguyễn Văn Phong - Thái Thị Oanh BI 505171 30-08-2013 TT Plei Kần 31a4-1 4 125 ODT + CLN

8 Nguyễn Phú Tân - Cù Thị Thu Vân CU 397906 30-11-2021 TT Plei Kần 103 96 184,1 ODT

9 Trương Công Hiểu - Quách Thị Loan CV 485960 12-03-2020 TT Plei Kần 522 14 100 ODT

10 Trương Công Hiểu - Quách Thị Loan CV 485961 12-03-2020 TT Plei Kần 523 14 150 CLN

11 Nguyễn Xuân Thảo - Nguyễn Thị Thắm CK 455889 08-09-2017 TT Plei Kần 38 14 250 CLN

12 Trần Văn Tuấn - Đặng Thị Hà DD 231118 18-03-2022 TT Plei Kần 769 14 750 ODT + CLN

13 Lê Anh Tuấn - Trần Thị Nhung DD 238691 26-04-2022 TT Plei Kần 824 14 1721,1 ODT + CLN

14 Trình Xuân Phương BX 272907 28-12-2015 TT Plei Kần 41b A20 600 ODT + Vườn

15 Ninh Thị Hạnh CK 455531 13-10-2017 TT Plei Kần 37 18 495,9 ODT + HNK
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16 Nguyễn Thái Hưng - Nguyễn Thị Oanh AP 844592 29-07-2009 TT Plei Kần 05e A19 180 ODT + Vườn

17 Võ Đăng Cũng - Nguyễn Thị Vân BX 260968 31-10-2014 TT Plei Kần 67c 3 740 ODT + HNK

18 Nguyễn Thái Hưng - Nguyễn Thị Oanh AC 922957 13-02-2006 TT Plei Kần 23c1(43c) A21(76) 200 ODT + Vườn

19 Lê Thị Len BX 272570 20-10-2015 TT Plei Kần 08f 4 720 HNK

20 Phạm Duy Đức R 938204 27-07-2001 Đăk Xú 57 12 1730 Thổ cư + KTV

21 Thủy Nga DD 957112 06-01-2022 Đăk Xú 46 79 11698,6 CLN

22 Trần Đình Thi Đ 490802 06-07-2004 Đăk Xú 28c 26 500 Thổ cư + KTV

23 Thao Đùm R 922401 25-10-2000 Bờ Y 21 14 945 Thổ cư + KTV

24 Võ Phú Công - Nguyễn Thị Vân BX 260936 31-10-2014 Bờ Y 13d 11 180 ONT + Vườn

25 Nguyễn Thị Thành BC 402750 06-11-2013 Bờ Y 42a 12 150 ONT + Vườn

26 Trịnh Văn Nguyên - Y Bút CĐ 731831 06-01-2017 Sa Loong 33c 17 298 ONT + Vườn

27 Đinh Văn Chiến - Đinh Thị Tơ DD 943164 12-05-2022 Sa Loong 93 + 32 +
132 + 122

12+14+
15+86 15679,9 HNK + LUC

28 Lò Ngọc Dũng - Đặng Thị Yến BB 214393 21-12-2010 Sa Loong 28b 25 600 Thổ cư + CLN

29 Nguyễn Văn Phong - Thái Thị Oanh BT 157523 31-05-2016 Sa Loong 2 53 39465 CLN

30 Trần Minh Tự - Hoàng Thị Hiên BT 157965 15-08-2016 Sa Loong 22 1 240 ONT

31 Nguyễn Thị Giao - Hoàng Trọng Đằng AĐ 945843 01-08-2006 Đăk Kan 51B 34 960 ONT + Vườn

32 Trần Văn Khiêm - Đinh Thị Mai AA 419364 11-01-2006 Đăk Kan 4 45 43120 LN

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy
định./.
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